
Đơn vị: đồng

Ghi chú

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

1 Trang trại chăn nuôi heo Vương Hoài Bảo Trà Vong Chăn nuôi heo 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

2 Trang trại Trịnh Văn Tài Trà Vong Chăn nuôi heo 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

3 Trang trại chăn nuôi heo Phan Ngọc Huệ Mỏ Công Chăn nuôi heo chưa đóng chưa đóng chưa đóng

4 Trang trại chăn nuôi heo Phan Trung Trực Mỏ Công Chăn nuôi heo chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

5 Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn Thị Loan Thạnh Bắc Chăn nuôi heo chưa đóng chưa đóng chưa đóng

6 Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn Văn Tiến Thạnh Bắc Chăn nuôi heo chưa đóng chưa đóng chưa đóng

7 Trang trại chan nuôi vịt Nguyễn Việt Cường Trà Vong Chăn nuôi vịt chưa đóng chưa đóng chưa đóng

8 Trang trại chan nuôi vịt Nguyễn Kim Cương Trà Vong Chăn nuôi vịt chưa đóng chưa đóng chưa đóng

9 Cơ sở giết mổ gia súc Phùng Văn Tân Trà Vong Giết mổ gia súc 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

10 Cơ sở giết mổ gia súc Bùi Văn Khanh Mỏ Công Giết mổ gia súc 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

11 Cơ sở giết mổ heo và gia cầm Trịnh Thị Xuân Thị trấn Giết mổ gia súc chưa đóng chưa đóng chưa đóng

12 Cơ sở giết mổ gia súc Đàm Quang Châm Thạnh Tây giết mổ gia súc chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

13 Cơ sở giết mổ gia súc Đàm Văn Tuynh Tân Lập Giết mổ gia súc 1,500,000 2,500,000 2,500,000

14 Phòng khám đa khoa tư nhân Được Hoa Thạnh Tây khám bệnh chưa đóng chưa đóng chưa đóng

15 Trang trại chăn nuôi heo Lê Thị Trực Trà Vong Nuôi heo 1,500,000 3,000,000 chưa đóng

16 Trang trại nuôi gia súc Phùng Thị Giả Tân Phong Nuôi heo 1,500,000 2,500,000 2,500,000

17 Trang trại nuôi heo và cá Lữ Kim Thành Trà Vong Nuôi heo và cá 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

18
Cơ sở sản xuất tương hột, muối tôm, chao Hồ Thanh 

Tùng
Thạnh Tây Sản xuất tương, chao 1,500,000 2,500,000 2,500,000

19 Cơ sở sản xuất bánh tráng Lâm Thị Huyền Trà Vong Sản xuất bánh tráng chưa đóng chưa đóng chưa đóng

20 Cơ sở sản xuất bánh tráng Nguyễn Trọng Trí Mỏ Công Sản xuất bánh tráng chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

21 Cơ sở sản xuất bánh tráng Lê Thành Công Mỏ Công Sản xuất bánh tráng chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

22 Cơ sở sản xuất bánh tráng Lương Minh Dung Mỏ Công Sản xuất bánh tráng chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

23 Cơ sở sản xuất bún Lê Hoài Nam Tân Bình Sản xuất bún 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

24 Cơ sở sản xuất bún, hủ tiếu Dương Văn Lộc Thị trấn Sản xuất bún, hủ tiếu chưa đóng chưa đóng chưa đóng

25 Nhà máy nước đá Ngô Thị Hậu Mỏ Công Sản xuất nước đá 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

26 Cơ sở sản xuất nước đá Huỳnh Văn Hồng Hòa Hiệp Sản xuất nước đá 1,500,000 2,500,000 2,500,000

27 Công ty TNHH MTV Tân Lập I, II Thị trấn Sản xuất nước đá 1,500,000 2,500,000 2,500,000

28 Nhà máy nước đá Quỳnh Anh II Thị trấn Sản xuất nước đá chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

29 Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Văn Bảy Thạnh Bắc Sản xuất nước đá 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ, SẢN XUẤT PHẢI NỘP PHÍ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Công văn số      /UBND-PTNMT ngày     /3/2023 của UBND huyện Tân Biên)

Số tiền phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đã đóng
STT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề 



Ghi chú

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Số tiền phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đã đóng
STT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề 

30 Công ty TNHH TM Trang Trại Việt Hòa Hiệp
Sản xuất phân 

bón vi sinh hữu cơ
chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

31 Cơ sở sản xuất tương chao Phúc Bình Dương Thạnh Tây Sản xuất tương chao nộp ở tỉnh 2,500,000 3,000,000

32 Cơ sở sơ chế mủ cao su thải Lê Bình Trọng Trà Vong Sơ chế mủ cao su thải 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

33 Công ty TNHH TM Thạnh Đông Thạnh Tây Chế biến mủ tờ 1,500,000 3,000,000 3,000,000

34 Trang trại chăn nuôi heo Ngô Văn Lỏng Thị trấn Chăn nuôi heo chưa đóng chưa đóng chưa đóng ngưng hoạt động

35 Cơ sở, sơ chế, chế biến hải sản Bùi Thanh Nhi Mỏ Công Chế biến hải sản 1,500,000 2,500,000 chưa đóng

36 “Siêu thị Co.opmart Tân Biên” Thị trấn Kinh doanh siêu thị 1,500,000 3,000,000 3,000,000

37 Trang trại Trịnh Văn Tâm Trà Vong Chăn nuôi heo 1,500,000 3,000,000 chưa đóng

38
Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai Công ty 

TNHH Như Thành Lợi
Thạnh Tây

Sản xuất nước uống 

đóng chai
1,500,000 2,500,000 2,500,000

39
Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Lý Thị Thanh 

Loan
Thị trấn

Sản xuất nước uống 

đóng chai
1,500,000 2,500,000 chưa đóng

40 Hợp tác xã nước đóng chai Hòa Hiệp Hòa Hiệp
Sản xuất nước uống 

đóng chai
chưa đóng chưa đóng chưa đóng

41
Nhà máy sản xuất, gia công mặt giày và các loại giày 

dép thuộc Công ty TNHH VMC Hoàng Gia
Thị trấn

Sản xuất, gia công 

giày dép
nộp ở tỉnh nộp ở tỉnh 5,847,280

đã đóng quý I, II, 

II năm 2022

31,500,000 57,000,000 29,847,280Tổng:






